	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 01/06/2026 đến ngày 05/06/2026 
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	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Họ tên chủ hồ sơ
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	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả

	1
	H56.111-260601-0001
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260601-890591)
	NGUYỄN HÀ TUỆ AN
	SỐ NHÀ 04, ĐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT, Tổ dân phố 14 Ngọc Trạo
	0357235259
	01/06/2026 09:29:52
	01/06/2026 17:00:00
	01/06/2026 17:42:32

	2
	H56.111-260601-0002
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260601-891997)
	NGUYỄN THỊ DIỆU ANH
	tổ dân phố 3 Phú Sơn 
	0394553424
	01/06/2026 10:24:14
	01/06/2026 17:00:00
	01/06/2026 17:42:04

	3
	H56.111-260601-0003
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260601-893571)
	TRẦN HÀ TUỆ NHI
	Thôn 1 
	0343107164
	01/06/2026 15:05:45
	02/06/2026 17:00:00
	02/06/2026 16:02:50

	4
	H56.111-260602-0001
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	ĐINH VĂN THÌN
	Tổ dân phố 4, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0359518267
	02/06/2026 08:09:11
	30/06/2026 08:09:00
	

	5
	H56.111-260602-0002
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260602-890072)
	TRẦN DIỆU NHI
	SỐ NHÀ 40, NGÕ 11, ĐƯỜNG BÙI XƯƠNG TRẠCH, Tổ dân phố 6 Phú Sơn
	0358177423
	02/06/2026 08:44:15
	02/06/2026 17:00:00
	02/06/2026 16:03:48

	6
	H56.111-260602-0003
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
	Lê Minh Đức
	TDP 10 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0987529009
	02/06/2026 11:28:12
	17/06/2026 11:28:00
	

	7
	H56.111-260602-0005
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
	BÙI THANH BÌNH
	SỐ NHÀ 25, TỔ 5, ĐƯỜNG HÀ HUY TẬP, TDP 11 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0976175983
	02/06/2026 16:35:33
	17/06/2026 16:34:59
	

	8
	H56.111-260603-0001
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
	LÊ XUÂN ÁNH HIỂU
	108 TDP 6 Bắc Sơn (đường vào Suối), Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0915424569
	03/06/2026 09:39:48
	18/06/2026 09:39:00
	

	9
	H56.111-260603-0002
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
	LÊ THU HÀ
	TDP 6 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	038178002546
	03/06/2026 15:42:31
	18/06/2026 15:41:59
	

	10
	H56.111-260603-0003
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
	LÊ THỊ BÌNH
	SỐ NHÀ 05, NGÕ 2, ĐƯỜNG BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHU PHỐ 3, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0398229266
	04/06/2026 07:20:51
	19/06/2026 07:19:59
	

	11
	H56.111-260603-0004
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
	NGUYỄN THỊ VINH
	TDP 6 PHÚ SƠN, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0398229266
	04/06/2026 07:20:57
	19/06/2026 07:19:59
	

	12
	H56.111-260604-0001
	Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận sau khi thu hồi
	BÙI THỊ NHÀN
	269 Hồ Tùng Mậu, Khu phố 9, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0979226528
	04/06/2026 08:31:58
	06/08/2026 08:31:00
	

	13
	H56.111-260604-0002
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260604-899531)
	NGUYỄN NGỌC ÁNH
	Tổ dân phố 5 Phú Sơn 
	0912601697
	04/06/2026 10:02:11
	04/06/2026 17:00:00
	08/06/2026 17:24:15

	14
	H56.111-260604-0003
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
	NGUYỄN ANH TUẤN
	205 Hồ Tùng Mậu, Khu phố 9, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0387788218
	04/06/2026 14:50:39
	19/06/2026 14:50:00
	

	15
	H56.111-260605-0001
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	Nguyễn Thị Thê
	TDP 5, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa
	0852821635
	05/06/2026 09:46:16
	03/07/2026 09:46:00
	

	16
	H56.111-260605-0002
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
	PHẠM THỊ KIỀU ANH
	Số 26, Ngõ 4, Lương Ngọc Quyến, TDP 13 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0333872003
	05/06/2026 17:37:15
	22/06/2026 07:00:00
	

	
17

	H56.111-260601-170001
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	Hoàng Tuấn Thảo
	DP 1 Bắc Sơn – phường Quang Trung
	0396229152
	01/06/2026
	29/06/2026
	

	
18

	H56.111-260605-170001
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	Vũ Thị Ngọc Lan
	Tổ dân phố số 6, phường Bỉm Sơn
	0917783799
	05/06/2026 07:42:48
	03/07/2026 07:43:18
	10/06/2026 16:12:24

	19
	H56.111-260605-170002
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	Vũ Hồng Dũng
	Tổ dân phố 11 Ngọc Trạo, phường Quang Trung
	0964332811
	05/06/2026 10:22:39
	26/06/2026 10:22:59
	



